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1. TÊN HỌC PHẦN:  
Tiếng Việt: Thuế quốc tế 
Tiếng Anh: International Taxation    
Mã học phần:  NHCO1113    Số tín chỉ: 3 
  
2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN: Giảng viên bộ môn Tài chính công 
 
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Không 
 
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:  

Thuế quốc tế là học phần nghiên cứu những vấn đề về chính sách thuế trong 
thương mại và đầu tư quốc tế: các nguyên tắc thuế quốc tế, đánh thuế trùng và các 
biện pháp xử lý hiện tượng đánh thuế trùng, chuyển giá trong thuế quốc tế, hiệp 
định tránh đánh thuế trùng, thuế quốc tế với vấn đề bán phá giá 
 
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vấn đề thuế quốc 
tế. Học phần  này góp phần giúp sinh viên ra trường có thể đảm nhận được công 
việc về vấn đề xử lý các vấn đề thuế trong thương mại và đầu tư quốc tế 

 

Mục 
tiêu   

Mô tả mục tiêu 
CĐR 
của 

CTĐT 

Mức độ 
năng lực 

[1] [2] [3] [4] 

 Về kiến thức   

G1 

Sinh viên thực hành được các nghiệp vụ thuế quốc 
tế trong thực hiện hoạt động kinh doanh quốc tế 
của doanh nghiệp 

CĐR 1.6 III 

Sinh viên phân tích được các nhân tố tác động để 
xử lý các vấn đề thuế trong thương mại và đầu tư 
quốc tế của doanh nghiệp 

CĐR 1.8 III 

 Về kỹ năng   



G2 

Sinh viên áp dụng được các các phương pháp và kỹ 
thuật để thu thập, phân tích và đánh giá dữ liệu và 
thông tin kinh doanh trong giải quyết các vấn đề 
kinh doanh 

CĐR 2.1 III 

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm   

G3 
Sinh viên hình thành năng lực tự nghiên cứu, học 
tập, tích lũy và nâng cao kiến thức chuyên môn 
nghiệp vụ 

CĐR 3.1 III 

 

6. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN 

Mã CĐR   Mô tả CĐR học phần 

Liên kết 
với CĐR 

của 
CTĐT 

Mức độ 
năng 
lực 

(Bloom) 

[1] [2] [3] [4] 

LO.1 Chuẩn kiến thức   

G1 

LO.1.1 
Sinh viên thực hành được các nghiệp vụ 
thuế quốc tế trong thực hiện hoạt động kinh 
doanh quốc tế của doanh nghiệp 

CĐR 1.6 III 

LO.1.2 
Sinh viên phân tích được các nhân tố tác 
động để xử lý các vấn đề thuế trong thương 
mại và đầu tư quốc tế của doanh nghiệp 

CĐR 1.8 III 

LO.2 Về kỹ năng   

G2 LO.2.1 

Sinh viên áp dụng được các các phương 
pháp và kỹ thuật để thu thập, phân tích và 
đánh giá dữ liệu và thông tin kinh doanh 
trong giải quyết các vấn đề kinh doanh 

CĐR 2.1 III 

LO.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm   

G3 LO.2.2 
Sinh viên hình thành năng lực tự nghiên 
cứu, học tập, tích lũy và nâng cao kiến thức 
chuyên môn nghiệp vụ 

CĐR 3.1 III 

 
7. NỘI DUNG HỌC PHẦN: 

CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUỐC TẾ 



Chương 1 trình bày những lý thuyết chung về mối quan hệ giữa đầu tư nước ngoài, 
thương mại quốc tế, các công ty đa quốc gia và các vấn đề về thuế. Lý thuyết chung 
về thuế quốc tế, trong đó tập trung làm rõ các khái niệm cơ bản được sử dụng trong 
thuế quốc tế, mục tiêu của thuế quốc tế.  Ngoài ra nội dung chương cũng đề cập đến 
các nguyên tắc cơ bản của thuế quốc tế và những tác động của các nguyên tắc này 
đến thị trường. 
1.1. Thương mại quốc tế 
 1.1.1.Khái quát chung về thương mại quốc tế 
 1.1.2. Xu hướng thương mại toàn cầu 
 1.1.3. Thương mại quốc tế và phát triển kinh tế 
 1.1.4. Thương mại quốc tế và chính sách thuế 
1.2.Đầu tư nước ngoài 
 1.2.1. Khái niệm 
 1.2.2. Vai trò 
 1.2.3. Các hình thức đầu tư nước ngoài 
 1.2.4. Đầu tư nước ngoài với các vấn đề thuế 
1.3. Các công ty đa quốc gia 
 1.3.1. Sự phát triển 
 1.3.2. Đặc điểm 
 1.3.3. Chính sách thuế đối với công ty đa quốc gia 
1.4. Một số khái niệm sử dụng trong thuế quốc tế 
 1.4.1. Đối tượng cư trú 
 1.4.2. Cơ sở thường trú  
 1.4.3. Các loại thu nhập 
1.5.  Mục tiêu của thuế quốc tế 
 1.5.1. Phân chia nguồn thu phát sinh từ giao dịch qua biên giới 
 1.5.2. Thúc đẩy sự công bằng 
 1.5.3. Tăng cường khả năng cạnh tranh giữa các quốc gia 
 1.5.4. Trung lập đối với xuất khẩu và nhập khẩu 
1.6. Các nguyên tắc của thuế quốc tế và tác động của nó đến cân bằng thị trường 
vốn và thị trường hàng hoá quốc tế 
 1.6.1. Nguyên tắc nguồn thu nhập 
 1.6.2. Nguyên tắc cư trú 
 1.6.3. Nguyên tắc xuất xứ 
 1.6.4. Nguyên tắc điểm đến 
 1.6.5. Nguyên tắc kết hợp nguồn thu nhập và cư trú 
Tài liệu tham khảo Chương 1: 

- Giáo trình Thuế quốc tế (do bộ môn biên soạn) 
- Giáo trình quản lý thuế, NXBTK năm 2002 (Do bộ môn biên soạn) 

 - Câu hỏi và bài tập quản lý thuế, NXBTK năm 2002 (do bộ môn biên soạn) 
 - Câu hỏi và bài tập thuế quốc tế, NXB ĐHKTQD năm 2013 (do bộ môn 
biên soạn) 



 CHƯƠNG II - ĐÁNH THUẾ TRÙNG TRONG THƯƠNG MẠI  
VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

Đánh trùng thuế là một trong những vấn đề cần quan tâm khi đề cập đến thương 
mại và đầu tư quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi quá trình toàn cầu hóa 
diễn ra mạnh mẽ. Nội dung chương trình bày những nguyên nhân của hiện tượng 
đánh thuế trùng và chỉ ra những ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư quốc tế của 
việc đánh thuế trùng. Chương III tập trung nhấn mạnh các phương thức đánh thuế 
trùng và qua đó nêu ra những biện pháp cụ thể để tránh hiện tượng đánh thuế trùng 
quốc tế. 
 
2.1. Khái niệm và các nguyên nhân đánh thuế trùng 

2.1.1. Khái niệm đánh thuế trùng 
2.1.2. Các nguyên nhân đánh thuế trùng 

2.2. Ảnh hưởng của đánh thuế trùng 
2.2.1. Đối với nước đầu tư 
2.2.2. Đối với nước tiếp nhận đầu tư 

2.3. Các phương thức tránh đánh thuế trùng 
2.3.1. Phương thức đơn phương 
2.3.2. Phương thức song phương hoặc đa phương 

2.4. Các biện phát tránh đánh thuế trùng 
2.4.1. Biện pháp miễn thuế 
2.4.2. Biện pháp khấu trừ thuế 
2.4.3. Biện pháp trừ chi phí 
2.4.4. Biện pháp khoán thuế 

2.5. Hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa các quốc gia 
 2.5.1. Khái quát chung về hiệp định thuế 
 2.5.2. Các mục tiêu của hiệp định 
 2.5.3. Nội dung cơ bản của hiệp định thuế 
 2.5.4. Các mẫu hiệp định tránh đánh thuế trùng 
Tài liệu tham khảo Chương 2: 

- Giáo trình Thuế quốc tế (do bộ môn biên soạn) 
- Giáo trình quản lý thuế, NXBTK năm 2002 (Do bộ môn biên soạn) 

 - Câu hỏi và bài tập quản lý thuế, NXBTK năm 2002 (do bộ môn biên soạn) 
- Câu hỏi và bài tập thuế quốc tế, NXB ĐHKTQD năm 2013 (do bộ môn 

biên soạn) 
 - Các nguyên tắc tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và các nước trên thế 
giới. NXB Chính trị quốc gia. Hà nội 2001 
 - Mẫu hiệp định thuế của OECD, của UN và của Mỹ 
 - Các luật, nghị định, thông tư về các chính sách thuế hiện hành của Việt nam 

CHƯƠNG III - CHUYỂN GIÁ QUỐC TẾ 
Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập mạnh mẽ cùng với sự phát triển rộng lớn của 
các công ty đa quốc gia là một trong những lý do dẫn đến hoạt động chuyển giá 



quốc tế diễn ra với số lượng lớn và dưới nhiều hình thức phức tạp hơn. Chương III 
trình bày những lý thuyết chung về hoạt động chuyển giá quốc tế và tập trung nhấn 
mạnh các biện pháp cơ bản chống chuyển giá trong quản lý thuế quốc tế. 
3.1. Khái niệm 
 3.1.1. Khái niệm chuyển giá 
 3.1.2. Khái niệm chuyển giá quốc tế 
 3.1.3. Các quan điểm khác 
3.2. Nguyên nhân 
 3.2.1. Do các nước có chính sách thuế khác nhau 
 3.2.2. Do những quy định ràng buộc của các quốc gia đối với nhà đầu tư
 3.2.3. Do các nhà đầu tư muốn thôn tính đối tác trong các liên doanh 
 3.2.4. Các nguyên nhân khác 
3.3. Mục tiêu của một chính sách chuyển giá 
 3.3.1. Tối thiểu hóa số thuế phải nộp 
 3.3.2. Tối đa hóa lợi nhuận 
 3.3.3. Các mục tiêu khác 
3.4. Các phương thức chuyển giá quốc tế 
 3.4.1. Trong giai đoạn đầu tư 
 3.4.2. Trong giai đoạn sản xuất, kinh doanh 
 3.4.3. Trong giai đoạn thương mại 
3.5. Các biện pháp chống chuyển giá trong quản lý thuế quốc tế 
 3.5.1. Xác định giá thị trường trong các giao dịch liên kết 
 3.5.2. Xác định trước giá tính thuế (APA) 
Tài liệu tham khảo Chương 3: 

- Giáo trình Thuế quốc tế (do bộ môn biên soạn) 
- Giáo trình quản lý thuế, NXBTK năm 2002 (Do bộ môn biên soạn) 

 - Câu hỏi và bài tập quản lý thuế, NXBTK năm 2002 (do bộ môn biên soạn) 
 - Câu hỏi và bài tập thuế quốc tế, NXB ĐHKTQD năm 2013 (do bộ môn 
biên soạn) 
 - Các nguyên tắc tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và các nước trên thế 
giới. NXB Chính trị quốc gia. Hà nội 2001 
 - Mẫu hiệp định thuế của OECD, của UN và của Mỹ 
 - Các luật, nghị định, thông tư về các chính sách thuế hiện hành của Việt nam 

CHƯƠNG IV - PHÁ GIÁ VÀ THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ 
Một trong những vấn đề sẽ được trình bày trong nội dung học phẩn Thuế quốc tế là 
hoạt động phá giá và thuế chống bán phá giá. Chương IV tập trung nhấn mạnh nội 
dung khái quát về hoạt động bán phá giá. Từ đó đưa ra những vấn đề cơ bản về 
việc áp dụng chính sách thuế chống bán phá giá để hạn chế hiện tượng này trong 
nền kinh tế. 
4.1. Phá giá 

4.1.1. Khái niệm và nguyên nhân 
4.1.2. Những ảnh hưởng 



4.1.3. Điều kiện và các yếu tố thúc đẩy phá giá 
4.1.4. Hình thức và biểu hiện 
4.1.5. Các biện pháp chống bán phá giá 

4.2. Thuế chống bán phá giá 
 4.2.1. Sự cần thiết áp thuế chống bán phá giá 
 4.2.2. Nguyên tắc áp thuế chống bán phá giá 
 4.2.3. Quy trình áp thuế chống bán phá giá 
 4.2.4. Nội dung của thuế chống bán phá giá 
Tài liệu tham khảo Chương 4: 

- Giáo trình Thuế quốc tế (do bộ môn biên soạn) 
- Giáo trình quản lý thuế, NXBTK năm 2002 (Do bộ môn biên soạn) 

 - Câu hỏi và bài tập quản lý thuế, NXBTK năm 2002 (do bộ môn biên soạn) 
 - Câu hỏi và bài tập thuế quốc tế, NXB ĐHKTQD năm 2013 (do bộ môn 
biên soạn) 

CHƯƠNG V - CẠNH TRANH THUẾ QUỐC TẾ 
Chương V trình bày những nội dung cơ bản về cạnh tranh thuế quốc tế. Nội dung 
chương cụ thể hóa mục tiêu cạnh tranh thuế, các hình thức các quốc gia sử dụng để 
thực hiện cạnh tranh thuế quốc tế và nhấn mạnh các biện pháp OECD và EU áp 
dụng cho vấn đề cạnh tranh thuế quốc tế. 
5.1. Điều kiện xuất hiện và bản chất của cạnh tranh thuế 
 5.1.1. Điều kiện xuất hiện cạnh tranh thuế 
 5.1.2. Bản chất của cạnh tranh thuế 
5.2. Mục tiêu của cạnh tranh thuế 
 5.2.1. Tăng nguồn thu ngân sách nhà nước 
 5.2.2. Phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư 
 5.2.3. Xây dựng thương hiệu quốc gia 
5.3. Các hình thức cạnh tranh thuế 

5.3.1. Các thiên đường thuế 
5.3.2. Các chính sách kinh tế vĩ mô ưu đãi 

5.4. Tác động của cạnh tranh thuế quốc tế đối với các quốc gia 
5.4.1. Tác động lên hệ thống thuế 
5.4.2. Tác động lên thu ngân sách 
5.4.3. Tác động đến phát triển kinh tế và môi trường kinh doanh 

5.5. Các biện pháp toàn cầu cho vấn đề cạnh tranh thuế quốc tế 
5.5.1. Các biện pháp của OECD 
5.5.2. Các biện pháp của EU 

Tài liệu tham khảo Chương 5: 
- Giáo trình Thuế quốc tế (do bộ môn biên soạn) 
- Giáo trình quản lý thuế, NXBTK năm 2002 (Do bộ môn biên soạn) 

 - Câu hỏi và bài tập quản lý thuế, NXBTK năm 2002 (do bộ môn biên soạn) 
 - Câu hỏi và bài tập thuế quốc tế, NXB ĐHKTQD năm 2013 (do bộ môn 
biên soạn) 



8. GIÁO TRÌNH:  8.1.Thuế quốc tế (do bộ môn biên soạn) 
9. TÀI LIỆU THAM KHẢO:  
 - Giáo trình quản lý thuế, NXBTK năm 2002 (Do bộ môn biên soạn) 
 - Câu hỏi và bài tập quản lý thuế, NXBTK năm 2002 (do bộ môn biên soạn) 
 - Câu hỏi và bài tập thuế quốc tế, NXB ĐHKTQD năm 2013 (do bộ môn 
biên soạn) 
 - Các nguyên tắc tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và các nước trên thế  
giới. NXB Chính trị quốc gia. Hà nội 2001 
 - Mẫu hiệp định thuế của OECD, của UN và của Mỹ 
 - Các luật, nghị định, thông tư về các chính sách thuế hiện hành của Việt nam 
10. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC CỦA HỌC PHẦN 
10.1. Phương pháp & phương tiện giảng dạy  
- Phương pháp giảng dạy: Kết hợp giữa phương pháp giảng dạy truyền thống và 
hiện đại với phương châm “lấy người học làm trung tâm”. Giảng viên sẽ đóng vai 
trò giới thiệu kiến thức và hướng dẫn sinh viên trao đổi và tranh luận thông qua 
nghiên cứu tình huống kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp. Bài giảng được 
thiết kế đan xen các hoạt động bao gồm: Bài giảng, bài tập tình huống, thảo luận 
nhóm, trắc nghiệm. 
- Phương tiện giảng dạy: Máy tính, máy chiếu, bảng, giấy. 
10.2. Phương pháp học:  
Sinh viên bắt buộc tham gia các giờ giảng, giờ thảo luận, giờ thực hành trên lớp; kết 
hợp với thực hiện việc tự học như sau: 
- Sinh phải chủ động tìm kiếm và đọc các tài liệu tham khảo giảng viên giao trước 
mỗi bài giảng.  
- Sinh viên phải hoàn thành bài tập cá nhân và bài tập nhóm được giảng viên giao 
theo lịch trình giảng dạy. 
- Sinh viên được khuyến khích nghiên cứu thêm các chủ đề và vấn đề liên quan tới 
môn học, và thảo luận với giảng viên về các vấn đề đó. 

11. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ  

11.1. Thang điểm đánh giá: 10 

11.2. Các tiêu chí và thành phần đánh giá: 

TT 

Điểm 
thành 
phần 
(Tỷ lệ 

%) 

Quy định 
(Theo QĐ số 389/QĐ-ĐHKTQD 

ngày 8/3/2019) 

Chuẩn đầu ra học phần 

LO. 
1.1 

LO. 
1.2 

LO. 
2.1 

LO. 
3.1 

1 
Điểm 

quá trình 
(40%) 

1. Điểm chuyên cần 
- Hình thức: Điểm danh theo thời 
gian tham gia học trên lớp 
- Hệ số: 10% 

   x 

2. Bài kiểm tra x x x x 



- Hình thức: Tự luận 
- Thời điểm: Tuần học thứ 6 
- Hệ số: 30% 

2 

Điểm thi 
kết thúc 
học phần 

(60%) 

- Hình thức: Tự luận 
- Thời điểm: Theo lịch thi học kỳ 
- Tính chất: Bắt buộc 

x x x x 

 

12. LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY 

Tuần 
học 

Nội dung Hoạt động dạy và học 

Số 
tiết 
LT/
TH 

Tài 
liệu 
học 
tập, 

tham 
khảo 

CĐR 
học 

phần 

Tuần 
1+2 

Chương 1: Tổng 
quan về thuế quốc 
tế 

- Hoạt động làm quen 
- Thành lập tổ/nhóm sinh 
viên 
- Bài giảng và thảo luận 

4/2 8.1 

LO.1.1 
LO.1.2 
LO.2.1 
LO.3.1 

Tuần 
3+4 

Chương 2: Đánh 
thuế trùng trong 
thương mại và đầu 
tư quốc tế 

Bài giảng và thảo luận tình 
huống 

4/2 8.1 

LO.1.1 
LO.1.2 
LO.2.1 
LO.3.1 

Tuần  
5+6 

Chương 3: 
Chuyển giá quốc 
tế 

Bài giảng và thảo luận tình 
huống 

4/2 8.1 

LO.1.1 
LO.1.2 
LO.2.1 
LO.3.1 

Tuần 
7+8 

Chương 4: Phá giá 
và thuế chống bán 
phá giá 

Bài giảng và thảo luận tình 
huống 

4/2 8.1 

LO.1.1 
LO.1.2 
LO.2.1 
LO.3.1 

Tuần 
9+10 

Chương 5: Cạnh 
tranh thuế quốc tế 

Bài giảng và thảo luận tình 
huống 

4/2 8.1 

LO.1.1 
LO.1.2 
LO.2.1 
LO.3.1 

Tuần 
11+12

+13 
Thực hành 

- Đánh giá bài tập nhóm 
- Kiểm tra 
- Các nhóm thuyết trình, 
thảo luận 
- Tổng hợp kiến thức 

0/7,5  

LO.1.1 
LO.1.2 
LO.2.1 
LO.3.1 

  Tổng số 37,5   



  

 Hà nội, ngày     tháng    năm      

        TRƯỞNG BỘ MÔN              HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 
 
 


